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THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá các thiết bị để thực hiện nâng cấp hạ tầng mạng Internet 

chuyển đổi số, hỗ trợ dạy và học tại các trường trung học phổ thông năm 2023 

           

 

Để có cơ sở xây dựng danh mục, dự toán và kế hoạch mua sắm thiết bị dạy 

học hỗ trợ các trường THPT xây dựng chuẩn quốc gia, Sở GD&ĐT Bắc Giang 

Thông báo mời báo giá các thiết bị để thực hiện nâng cấp hạ tầng mạng Internet, 

hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số, hỗ trợ dạy và học tại các trường trung học phổ 

thông năm 2023. Mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh các thiết bị (theo danh mục 

gửi kèm) gửi báo giá về Sở GD&ĐT Bắc Giang, báo giá cung cấp thiết bị đồng bộ 

để thực hiện chuyển đổi số, thiết bị có đầy đủ tên, nhãn hiệu, xuất xứ và thông số 

kỹ thuật của từng hàng hoá. 

Giấy báo giá (ký, đóng dấu) gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

GD&ĐT Bắc Giang trước ngày 30/6/2023, địa chỉ: Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, 

phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; đồng thời gửi bản 

mềm về địa chỉ email: phongkhtc@bacgiang.edu.vn. 

Sở GD&ĐT Bắc Giang trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Tạ Việt Hùng 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC, THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGDĐT ngày      /6/2023 của Sở GD&ĐT) 

 

 

TT Tên hàng hoá, thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

I 
BÀN GHẾ HỌC SINH 2 CHỖ NGỒI                                    

( 1 bàn, 2 ghế đơn) 
Bộ 668 

II PHẦN NÂNG CẤP HẠ TẦNG MẠNG     

1 Thiết bị Cân bằng tải và Tường lửa Bộ 18 

2 Switch thông minh 24 port Chiếc 27 

3 Switch thông minh 16 port Chiếc 67 

4 Thiết Bị Wifi  Chiếc 408 

5 Nguồn cấp POE cho thiết bị Wifi Chiếc 430 

6 Dây điện 2x1.5 Cu/PVC Mét 1410 

7 Dây mạng CAT6 Mét 47.085 

8 Đầu bấm mạng CAT6 Hộp 44 

9 Ổ cắm 6 ổ 3m Chiếc 94 

10 Máng nhựa 40x60 Mét 5.941 

11 Tủ rack 6U 19inch đựng thiết bị Chiếc 94 

12 Vật tư phụ triển khai hệ thống Gói 11 

13 
Nhân công triển khai thi công lắp đặt, tích hợp hệ 

thống mạng 
Gói 11 

14 
Media Converter  10/100/1000Mbps loại 1 sợi 

quang 
Chiếc 44 
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15 Dây cáp quang 1 FO ( Cáp dẹt) Mét 11.000 

  
PHÒNG STUDIO 

 

  

1 Đèn Led Studio Chiếc 8 

2 Chân đèn Led Studio Chiếc 8 

3 Softbox bát giác điều hướng ánh sáng Chiếc 8 

4 Thiết bị xử lý hình ảnh và ghi hìnhUC9040 Bộ 4 

5 
Thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số kèm khử vọng 

DSP-62-AEC Bộ 4 

6 Thiết bị điều khiển gắn tường: VK0100 Bộ 4 

7 Camera thu hình chuẩn truyền hình PTZ: UC P25 Bộ 4 

8 Micro thu âm gắn trần, tường U853PMWU Bộ 4 

9 Màn hình tương tác thông minh 4K 65 inch Chiếc 4 

10 Màn hình tivi xem trước 55 inh Chiếc 4 

11 Giá treo màn hình cố định loại 55 - 86 inch Chiếc 4 

12 Vật tư phụ triển khai hệ thống phòng Studio Gói 4 

13 
Nhân công triển khai thi công lắp đặt hệ thống 

phòng Studio 
Gói 4 
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